	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
( Tính đến ngày 14 tháng 09 năm 2024)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1
	Nguyễn Quang Huấn
	1990
	
	TDP Cao Cát
	
	35090010870
	Nguyễn Văn Hanh
  Nguyễn Thị Tuyết
 Nguyễn Thị Họa
	Ma
 túy đá 
	01 tiền án
	X
	

	2. 2
	Nguyễn Văn Tú
	1996
	
	TDP Tân An
	
	35096001885
	NguyễnVăn Đức 
Trần Thị Thảo
 Phạm Thị Hoà
	Ma
 túy đá 
	 
	X
	

	3. 3
	Nguyễn Văn Sơn
	1975
	
	TDP Văn
 Phú
	
	35075011715
	Nguyễn Văn Vũ 
Nguyễn Thị Hảo
 Nguyễn Thị Nguyệt
	Heroin
	01 tiền án
	 
	

	4. 4
	Vũ Văn Phức
	1976
	
	TDP Bình Thắng
	
	35076009175
	Vũ Văn Phú
  Phạm Thị Yến
 Trần Thị Hồng Thắng
	Heroin
	01 tiền án
	 
	

	5. 5
	Nguyễn Ngọc Tú
	1996
	
	TDP Tân An
	
	35096000284
	Nuyễn Ngọc Quỳnh Nguyễn Thị Phúc
	Ma
 túy tổng hợp
	01 tiền án
	
	

	6. 6
	Nguyễn Mạnh Đạt
	1974
	
	TDP Bình
 Nam
	
	35074009692
	Nguyễn Công Ất 
Đào Thị Anh
 Nguyễn Thị Ngà
	Heroin
	2 tiền án
	x
	

	7. 7
	Văn Trọng Dũng
	1996
	
	TDP Bình
 Long
	
	35096001212
	Văn Trọng Mỹ
 Đoàn Thị Tươi
	Ma tuý
 đá
	1 tiền sự
	
	

	8. 8
	Nguyễn Phú Hưởng
	1998
	
	TDP An
 Tập
	
	35098001809
	Nguyễn Phú Tiến
 Đỗ Thị Lộc
	Ma tuý
 đá
	1 tiền án
	
	

	9. 9
	Nguyễn Quang Tài
	1978
	
	TDP Thọ
 Lương
	
	35078005547
	Nguyễn Quang Đoán
 Nguyễn Thị Cá
Nguyễn Thị Hương Lan
	Heroin
	 
	
	

	10. 10
	Văn Trọng Mỹ
	1973
	
	TDP Bình
 Long
	
	35073006137
	Văn Trọng Nghiêm
Trần Thị Doan
	Heroin
	2 tiền án
	x
	

	11. 1
	Trần Hồng Phong
	1994
	
	Thôn Phú Thuỷ, xã An Lão
	Lao động tự do
	035094009466
	- Bố: Trần Văn Phúc
- Mẹ: Trần Thị Hương
	Heroine
	0
	
	

	12. 2
	Hà Văn Thuận
	1990
	
	Thôn Lan Dương, xã An Lão
	Lao động tự do
	035090013175
	- Bố: Hà Văn Khoắn
- Mẹ: Lê Thị Hải
- Vợ: Võ Thị Mỹ Vượng
	Heroine
	0
	
	

	13. 3
	Nguyễn Hữu Đoàn
	1994
	
	Thôn Đô Hai, xã An Lão
	Lao động tự do
	035094009923
	- Bố: Nguyễn Văn Đính
- Mẹ: Nguyễn Thị Lãi
	Heroine
	01 TS
	ST
	

	14. 4
	Đoàn Ngọc Đạt
	1994
	
	Thôn An Lão, xã An Lão
	Lao động tự do
	035094000858
	- Bố: Đoàn Ngọc Hà
- Mẹ: Nguyễn Thị Thuý
	Heroine
	01 TA
	ST
	

	15. 5
	Lê Tuấn Anh
	1992
	
	Thôn Phú Thuỷ, xã An Lão
	Lao động tự do
	035092012550
	- Bố: Lê Văn Tuấn
- Mẹ: Nguyễn Thị Thống
	Heroine
	01 TA
	ST
	

	16. 6
	Trần Thanh Chung
	1989
	
	Thôn Vinh Tứ, xã An Lão
	Lao động tự do
	35089011949
	- Bố: Trần Xuân Bình
- Mẹ: Văn Thị Kim Liên
	Heroine
	01 TA
	ST
	

	17. 7
	Nguyễn Công Nghĩa
	1997
	
	Thôn Đô Hai, xã An Lão
	Lao động tự do
	035097000677
	- Bố: Nguyễn Tiến Đăng
- Mẹ: Nguyễn Thị Cúc
	Heroine
	01 TA; 01 TS
	ST
	

	18. 8
	Trần Thanh Sơn
	1987
	
	Thôn Phú Thuỷ, xã An Lão
	Lao động tự do
	035087002684
	- Bố: Trần Văn Hương
- Mẹ: Lê Thị Lai
	Heroine
	01 TS
	ST
	

	19. 9
	Nguyễn Văn Khiêm
	1974
	
	Thôn Vinh Tứ, xã An Lão
	Lao động tự do
	035074006960
	- Bố: Nguyễn Trọng Mấn
- Mẹ: Nguyễn Thị Hạnh
- Vợ: Nguyễn Thị Yên
	Heroine
	02 TA; 01 TS
	ST
	

	20. 10
	Trần Văn Vượng
	1988
	
	Thôn Lan Dương, xã An Lão
	Lao động tự do
	035088002119
	- Bố: Trần Ngọc Tuệ
- Mẹ: Nguyễn Thị Tươi
	Heroine
	0
	ST
	

	21. 1
	Lê Văn Quân
	Nam
	
	Thôn Phù Tải
	035093002187
	9/12
	Bố: Lê Văn Khang 1965; mẹ: Nguyễn Thị Mười 1968

	Ma tuý tỏng hợp
	02 TA (cướp TS và LĐCĐTS

	Sưu tra
	

	22. 1
	Ngô Tuấn Anh
	1992
	
	Trung sơn
	035092012406
	Lao động tự do
 La Sơn, Bình Lục
	Bố; Ngô Kim Phiến
Mẹ: Ngô Thị Thu
Vợ: Chảo Mế Siểu
	Hêroin
	
	
	

	23. 2
	Bùi Văn Hùng
	1993
	
	Trung sơn
	035093004347
	Lao động tự do
Hà nội
	Bố: Bùi Văn Thanh 
Mẹ: Nguyễn Thị Yên
	đá
	
	
	

	24. 3
	Đặng Việt Hùng
	1993
	
	Trung sơn
	035093000645
	Lao động tự do
Hà nội
	Bố: Đặng Văn Vàng
Mẹ: Nguyễn Thị Sáu
	đá
	
	
	

	25. 4
	Nguyễn Thanh Phong
	1999
	
	Đồng An
	035099003024
	Chấp hành án
	Bố: Nguyễn Văn Cảnh
Mẹ: Phạm Thị Tuyến 
	đá
	
	
	

	26. 5
	Phạm Văn Mạnh
	2001
	
	Đồng Tâm
	035201002733
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Phạm Văn Kháng 
Mẹ: Nguyễn Thị Thoan 
	Hêroin
	TTTPCMT
	Sưu tra
	

	27. 6
	Trần Văn Việt
	1978
	
	Đồng Tâm
	035078008911
	Lao động tự do
Thanh Hóa
	Bố: Trần Đức Phú
Mẹ: Nguyễn Thị Nguyệt
Vợ: Phạm Thị Hương
	Hêroin
	
	
	

	28. 7
	Trần Văn Phúc
	1969
	
	Đồng Tâm
	035069005347
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Trần Đình Tặng 
Mẹ: Trần Thị Nậu
Vợ: Ngô Thị Phương 
	Hêroin
	
	
	

	29. 8
	Tạ Quang Công
	1993
	
	Đồng Tập
	035093000168
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Tại Quang Thế 
Mẹ: Đỗ Thị Duyên
Vợ: Lê Thị Dung
	đá
	
	
	

	30. 9
	Tạ Quang Thành
	1989
	
	Đồng Tập
	035089004116
	Lao động tự do
Hà nội
	Bố: Tại Quang Thế 
Mẹ: Đỗ Thị Duyên 
	đá
	
	
	

	31. 10
	Đinh Phúc Thiện
	1997
	
	Đồng Tập
	035097008906
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Đinh Văn Dùng 
Mẹ: Đinh Thị Thắm 
	đá
	TTTPCMT
	
	

	32. 11
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	1996
	
	Đồng Tập
	035096008558
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Nguyễn Ngọc Hanh 
Mẹ: Nguyễn Thị Mai Lan 
	đá
	TTTPCMT
	
	

	33. 12
	Đinh Thị Vỹ
	
	1970
	Đồng Tập
	035170000833
	Lao động tự do
Hà nội
	Bố: Đinh Văn Giềng 
Mẹ: Nguyễn Thị Bình
Chồng: Lê Tiến Tuấn
	Hêroin
	Mua bán TPCMT
	
	

	34. 13
	Đinh Văn An
	1990
	
	Tập Thượng
	035090002014
	Ngõ 121 Sài Đồng, Long Biên Hà Nội
	Bố: Đinh Văn Dính
Mẹ: Nguyễn Thị Các
Vợ: NguyễnThị Thúy ngân
	đá
	
	
	

	35. 14
	Nguyễn Thành Lâm
	1989
	
	Đồng Tập
	035089001791
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Nguyễn Trường Sơn
Mẹ: Ngô Thị Tuấn
Vợ: Trần Thị Hồng Nhung 
	đá
	
	Sưu tra
	

	36. 15
	Đặng Thế Anh Tùng 
	1996
	
	Trung sơn
	035096005337
	Lao động tự do
Hà Nội
	Bố: Đặng Văn Sinh 
Mẹ: Dương Thị Hạnh
	đá
	TTTPCMT
	
	

	37. 16
	Phạm Văn Giáp
	1983
	
	Thượng Thụ
	035083008147
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Phạm Văn Đảng
Mẹ: Nguyễn Thị Khang
Vợ: Nguyễn Thị Luyến
	đá
	
	
	

	38. 17
	Nguyễn Quốc Thuấn
	2000
	
	Đồng An
	035200000120
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Nguyễn Văn Năm
Mẹ: Trần Thị Lư
	Hêroin
	
	Sưu tra
	

	39. 1
	Chu Quốc Trọng
	2009
	
	Thôn 1, Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam
	Không có việc làm;
09/12
	035209003337
	Chu Văn Tuyển – 1979
Lã Thị Tâm – 1981
	Methamphetamine
	Không
	Không
	

	40. 1
	Nguyễn Văn Quân
	1996
	
	Thôn đội 5, xã Hưng Công
	Tự do
	035096000604
	Họ tên bố: Nguyễn Văn Cảnh
Họ tên mẹ: Trần Thị Len 

	Methaphetamin, Ketamin
	TA: 0
TS: 0
	
	

	41. 1
	Trần Đình Ca (Phấn)
	16/3/1980

	
	TĐ5
	035080002704
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Trần Đình Phấn
Nguyễn Thị Mùi
	Heroin
	TCTS
Đánh bạc
	Sưu tra
	

	42. 2
	Lê Đại Chung (Đệ)
	17/3/1979

	
	TĐ6
	035079006035
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Lê Văn Đệ
Trần Thị Ngọ
Nguyễn Thị Hằng
	Heroin
	TCTS
TTTPCMT
	Sưu tra
	

	43. 3
	Nguyễn Huy Dũng (Kế)
	25/6/1970

	
	TĐ5
	035070010696
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Nguyễn Huy Kế
Trần Thị Sâm
Trần Thị Hương
	Heroin
	TTTPCMT
MBCPCMT
	
	

	44. 4
	Trần Văn Dương (Hoành)
	01/1/1980

	
	TĐ4
	035080002194
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Trần Văn Hoành
Lê Thị Hải
	Heroin
	MBCPCMT
	
	

	45. 5
	Phạm Văn Dương (Tuyết)
	29/10/1986

	
	TĐ5
	035086009981
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Phạm Văn Tuyết
Nguyễn Thị Viễn
	Heroin
	TTTPCMT
	
	

	46. 6
	Trần Văn Linh (Lê)
	04/10/1987

	
	TĐ3
	035087004756
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Trần Văn Lê
Lê Thị Hà
Vì Thị Loan
	Heroin
	TTTPCMT
	Sưu tra
	

	47. 7
	Trần Hải Long (Doanh)
	28/10/1973

	
	TĐ2
	035073010955
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Trần Văn Doanh
Bùi Thị Sính
Trần Thị Xuân
	Heroin
	MBCPCMT
MBTPCMT
	
	

	48. 8
	Trần Đăng Thúy (Chanh)
	03/09/1984

	
	TĐ1
	035084005329
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Trần Văn Chanh
Trần Thị Thu
Tường Thị Vân
	Heroin
	TTTPCMT
	sưu tra
	

	49. 9
	Phạm Bá Quý
	28/12/1959

	
	TĐ2
	035059001771
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Phạm Bá Tâm
Trần Thị Xuyên
Nguyễn Thị Tình
	Heroin
	MBCPCMT
	
	

	50. 
	Trần Văn Hà
	1976
	
	Thôn Dân Khang Ninh
	035076007553
0702026744
	Tự do
7/12
	Bố: Trần Văn Hảo
Mẹ: Phạm Thị Lợi
Vợ: Lương Thị Ngọc
	Heroin
	Mua bán TPCMT
	Sưu tra
	

	51. 
	Đào Đình Đạt
	1984
	
	Thôn Cương Thôn
	035084012741
	Tự do
9/12
	B: Đào Đình Đại
M: Phạm Thị Hòa
V: Cao Thị Dung
	Hêroin
	
	Không
	Không rõ đi đâu làm gì

	52. 
	Đào Thanh Bình
	1991
	
	Thôn Cương Thôn
	035091012996
	Tự do
9/12
	B: Đào Đình Hoạnh
Mẹ: Trần Thị Quang
	Hêroin
	02 TA; TCTS
	Không
	Hiện đang ở xã Dương Tơ, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

	53. 
	Lê Văn Khiếu
	1981
	
	Thôn Ô Mễ
	035081001191
	Tự do
9/12
	B: Lê Xuân Ngận
M: Nguyễn Thị Ng
	Hêroin
	01TA: Tàng trữ TPCMT
	Sưu tra
	

	54. 
	Nguyễn Ngọc Nam
	1981
	
	Thôn Mỹ Duệ
	0350810002554
	Tự do
9/12
	B: Nguyễn Ngọc Sơn
M; Trần Thị Tầm
	Hêroin
	01TA: TCTS
	Không
	Hiện không rõ đi đâu làm gì

	55. 
	Tống Công Huân
	1974
	
	Thôn Cương Thôn
	035074011107
	Tự do
3/10
	B: Tống Đình Quyên
M: Trần Thị Tý
V: Nguyễn Thị Phượng
	Hêroin
	01TS
01TA: TTTPCMT
	Sưu tra
	

	56. 
	Lê Văn Trường
	1987
	
	Thôn Ô Mễ
	035087011498
	Tự do
9/12
	'- Bố: Lê Văn Ưng
- Mẹ: Phạm Thị Dự
- Vợ: Lò Thị Hoa
	Hêroin
	01TA: TTTPCMT
	Sưu tra
	

	57. 
	Đào Đình Bách
	1968
	
	Thôn Cương Thôn
	035068001053
	Tự do
	Bố: Đào Đình Kiểm
- Mẹ: Nguyễn Thị Sung
- Vợ: Hoàng Thị Anh
	Heroin
	02TA: TTTPCMT
	Sưu tra
	

	58. 
	Vũ Thành Luân
	1990
	
	Thôn Ô Mễ
	035090009186
	Tự do
9/12
	- Bố: Vũ Ngọc Long
- Mẹ: Nguyễn Thị Tiến
	Hêroin
	01TA: Mua bán TPCMT
	Sưu tra
	

	59. 
	Trần Văn Quảng
	1976
	
	Thôn Ô Mễ
	035076002039
	
	- Bố: Trần Hồng Thanh
- Mẹ: Đặng Thị Nụ
	Hêroin
	03 TA về Tàng trữ, mua bán TPCMT
	Không
	

	60. 
	Hoàng Đức Thiện
	1988
	
	Thôn Cương Thôn
	035088001384
	Tự do
9/12
	- Bố: Hoàng Văn Cường
- Mẹ: Vũ Thị Thuận
	Hêroin
	01 TA: Cướp TS
01 TA: Cố ý gây TT
	Sưu tra
	

	61. 
	Đào Thanh Khoa
	1983
	
	Thôn Cương Thôn
	035083002056
	Tự do 6/12
	- Bố: Đào Thanh Hưng
- Mẹ: Nguyễn Thị Chính
	Hêroin
	03TA: TCTS
01 TA: Vận chuyển TPCMT
01 TS
	Không
	Hiện không rõ đi đâu làm gì

	62. 
	Cù Văn Khoa
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	
LĐTD
	035088010124
	Bố: Cù Khắc An
Mẹ: Đỗ Thị Lan
Vợ: Phùng Thị Thu Hương
	Heroin
	
TA: 0
TS: 0
	
Không
	

	63. 
	Trịnh Phi Hùng
	X
	
	Thôn 1, xã An Nội
	
LĐTD
	035200000262
	Bố: Trịnh Văn Hảo
Mẹ: Phan Thị Hiền
Vợ: Lương Thị Nguyệt Nga
	Ma túy đá
	
TA: 0
TS: 0
	
Không
	

	64. 
	Trần Văn Lê
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035200002583
	Bố: Trần Văn Hồng
Mẹ: Vũ Thị Thúy
	Ma túy đá
	TA: 0
TS: 0
	Không
	

	65. 
	Trần Xuân Khang
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035096001198
	Bố: Trần Xuân Tiến
Mẹ: Lã Thị Tuyết
	Ma túy đá
	
	Không
	

	66. 
	Nguyễn Đức Thành
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035098002922
	Bố: Nguyễn Đức Thủy
Mẹ: Trần Thị Ngân
	Ma túy đá
	
	Không
	

	67. 
	Nguyễn Văn Kiên
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035099001329
	Bố: Nguyễn Văn Đăng
Mẹ: Trần Thị Giang
	Ma túy đá
	
	Không
	

	68. 
	Trần Văn Cường
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035082002024
	Bố: Trần Văn Thìn
Mẹ: Trần Thị Bẳn
Vợ: Vũ Thị Phượng
	Ma túy đá
	
	Không
	

	69. 
	Trần Hữu Quân
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035083005450
	Bố: Trần Hữu Chung
Mẹ: Trần Thị Loan
Vợ: Trần Thị Tuyết
	Ma túy đá
	
	Không
	

	70. 
	Trần Văn Thanh
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035077008099
	Bố: Trần Văn Thụ
Mẹ: Trần Thị Thư
Vợ: Trần Thị Oanh
	Ma túy đá
	
	Không
	

	71. 
	Trần Văn Nam
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD 
	035089007461
	Bố: Trần Văn Tình
Mẹ: Trần Thị Ngọc
	Ma túy đá
	
	Không
	

	72. 
	Nguyễn Văn Thắng
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035090012655
	Bố: Nguyễn Văn Đắc
Mẹ: Trần Thị Nguyệt
	Ma túy đá
	
	Không
	

	73. 
	Nguyễn Văn Tuấn
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035094007814
	Bố: Nguyễn Văn Đắc
Mẹ: Trần Thị Nguyệt
	Ma túy đá
	
	Không
	

	74. 
	Trần Văn Lê
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD 
	035200002583
	Bố: Trần Văn Hồng
Mẹ: Vũ Thị Thúy
	Ma túy đá
	
	Không
	

	75. 
	Nguyễn Văn Thạch
	X
	
	Thôn 5, xã An Nội
	LĐTD
	035094010456
	Bố: Nguyễn Văn Oanh
Mẹ: Trần Thị Phương
	Ma túy đá
	
	Không
	

	76. 
	Nguyễn Tiến Tài
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035206003283
	Bố: Nguyễn Văn Đạo
Mẹ: Đỗ Thị Phúc
	Heroin
	
	Không
	

	77. 
	Nguyễn Văn Phú
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035099001070
	Bố: Nguyễn Văn Đạo
Mẹ: Đỗ Thị Phúc
	Heroin
	
	Không
	

	78. 
	Nguyễn Hồng Sơn
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035205007771
	Bố: Nguyễn Văn Kiên
Mẹ: Phùng Thị Toán
	Ma túy đá
	
	Không
	

	79. 
	Cù Văn Bắc
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035090005531
	Bố: Cù Văn Sáu
Mẹ: Đoàn Thị Vinh
	Ma túy đá
	
	Không
	

	80. 
	Cù Văn Mạnh
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035091000118
	Bố: Cù Văn Bá
Mẹ: Trần Thị Liên
	Ma túy đá
	
	Không
	

	81. 
	Cù Văn Cường
	x
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035098002429
	Bố: Cù Văn Đông
Mẹ: Lê Thị Mơ
	Ma túy đá
	
	Không
	

	82. 
	Cù Hoàng Anh
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035203000057
	Bố: Cù Văn Đông
Mẹ: Lê Thị Mơ
	Ma túy đá
	
	Không
	

	83. 
	Lê Văn Pháp
	X
	
	Thôn 2, xã An Nội
	LĐTD
	035089002596
	Bố: Lê Văn Lệ
Mẹ: Phùng Thị Phượng
	Ma túy đá
	
	Không
	

	84. 
	Trần Xuân Hòa
	X
	
	Thôn 3, xã An Nội
	LĐTD
	035087000181
	Bố: Trần Xuân Côi
Mẹ: Trần Thị Huệ
	Heroin
	
	Không
	

	85. 
	Trần Văn Dũng
	X
	
	Thôn 3, xã An Nội
	LĐTD
	035200000313
	Bố: Trần Văn Chuyền
Mẹ: Cù Thị Thủy
	Ma túy đá
	
	Không
	

	86. 
	Trần Văn Dũng
	X
	
	Thôn 3, xã An Nội
	LĐTD
	035205008419
	Bố: Trần Văn Hoàn
Mẹ: Nguyễn Thị Cúc
	Ma túy đá
	
	Không
	

	87. 
	Lã Thành Đông
	X
	
	
Thôn 1
	
LĐTD
	
035095002147
	Bố: Lã Văn Hoài
Mẹ: Trịnh Thị Hưng
Vợ: Phạm Thị Huyền
	Ma túy đá
	TA: 01
TS: 0
	Không
	

	88. 
	Trần Văn Hoan
	X
	
	Thôn 1
	
LĐTD
	035080001140
	Bố: Trần Văn Cần
Mẹ: Hà Thị Phương
Vợ: Bùi Thị Nương
	Heroin
	TA: 02
TS: 01
	Sưu tra do CAX quản lý
	

	89. 
	Trần Văn Cương
	X
	
	Thôn 5, An Nội
	
LĐTD
	
035093001842
	Bố: Trần Văn Lục 
Mẹ: Trần Thị Xâm
	Heroin
	TA: 01
TS: 0
	Không
	

	90. 
	Trần Văn Quyết
	X
	
	Thôn 1, An Nội
	
LĐTD
	
035087004988
	Bố: Trần Văn Vượng 
Mẹ: Cao Thị Khuê 
Vợ: Vũ Thị Hiền
	Heroin
	TA: 01
TS: 0
	Sưu tra do CAX quản lý
	

	91. 
	Nguyễn Công Huân
	X
	
	Thôn 1, An Nội
	
LĐTD
	
035096009207
	Mẹ: Nguyễn Thị Mỳ 
Vợ: Trịnh Thị Thanh Tâm
	Ma tuý đá
	TA,TS: 0
	Không
	

	92. 
	Trịnh Hùng Anh
	X
	
	Thôn 1, An Nội
	LĐTD
	
	Bố: Trịnh Văn Minh 
Mẹ: Lã Thị Xuân
	Heroin
	TA: 03
TS: 0
	ST do đội CSHS quản lý
	

	93. 
	Cù Đức Hùng
	X
	
	Thôn 2
	LĐTD
	
035070002761
	Bồ: Cù Đức Nho
Mẹ: Đào Thị Ngóng
Vợ: Đỗ Thị Phương
	Heroin
	
TA: 01
TS: 0
	Không
	

	94. 
	Trần Hữu Quyển
	X
	
	Thôn 4
	035078000601
	Làm ruộng
	Bố: Trần Hữu Thắng
Mẹ: Trần Thị Nguyễn
Vợ: Lê Thị Phượng
	Đá
	TÀNG TRỮ HÀNG CẤM
	
	

	95. 
	Trần Hữu Duy
	X
	
	Thôn 5
	035085013256
	Làm ruộng
	Bố: Trần Lệ Mỹ
Mẹ: Đỗ Thị Nga
	Đá
	KHÔNG
	
	

	96. 
	Trần Hữu Công
	X
	
	Thôn 4
	035093010858
	Làm ruộng
	Bố: Trần Hữu Cận
Mẹ: Trần Thị Thành
Vợ: Trần Thị Luân
	Đá
	KHÔNG
	
	

	97. 
	Trần Hữu Tư
	X
	
	Thôn 5
	035093008006
	Làm ruộng
	Bố: Trần Hữu Thành
Mẹ: Trần Thị Tuyết Mai
	Đá
	Cố Ý Gây Thương Tích, Trộm Cắp Tài Sản
	
	

	98. 
	Đào Ngọc Quang
	X
	
	Thôn 1
	035073000345
	Làm ruộng
	Bố: Đào Ngọc Khuyến
Mẹ: Nguyễn Thị Ngãi
Vợ: Phạm Thị Hợi
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	
	

	99. 
	Trần Huy Việt
	X
	
	Thôn 3
	035096000695
	Làm ruộng
	Bố: Trần Huy Phương
Mẹ: Trương Thị Hiên
Vợ: Nguyễn Thị Oanh
	Đá
	Sử Dụng Tpcmt
	
	

	100. 
	Trần Đình Sậu
	X
	
	Thôn 3
	035063007463
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Đinh Đang
Mẹ: Trần Thị Hồng
Vợ: Trần Thị Nga
	Heroin
	2 Tiền Án Mua Bán Tpcmt
	SN
	

	101. 
	Đỗ Đại Huy
	X
	
	Thôn 5
	035200002560
	Làm Ruộng
	Bố: Đỗ Quang Tám
Mẹ: Trần Thị Hồng Thu
	Đá
	Trộm Cắp Tài Sản
	SN
	

	102. 
	Trần Thế Việt
	X
	
	Thôn 3
	035090014079
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Thế Thịnh
Mẹ: Nguyễn Thị Thân
Vợ: Trần Thị Như Hoa
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	SN

	

	103. 
	Trần Đình Sỹ
	X
	
	Thôn 3
	035076002457
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Thế Vượng
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Đỗ Thị Lan
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	
	

	104. 
	Trần Đình Lợi
	X
	
	Thôn 3
	035068005697
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Thế Vượng
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Nguyễn Thị Oanh
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	
	

	105. 
	Trần Hữu Cảnh
	X
	
	Thôn 5
	035077009457
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Hữu Cử
Mẹ: Trần Thị Thu
Vợ: Trần Thị Thu Hiền
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	
	

	106. 
	Trần Quang Nghĩa
	X
	
	Thôn 1
	035095007777
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Quang Tuyển
Mẹ: Trần Thị Hạnh
	Đá
	Không
	
	

	107. 
	Trần Cao Cường
	X
	
	Thôn 2
	035084009864
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Cao Thế
Mẹ: Chu Thị Trinh
Vợ: Nguyễn Thị Gấm
	Heroin
	Không
	
	

	108. 
	Vũ Bá Hưng
	X
	
	Thôn 1
	035092000960
	Làm Ruộng
	Bố: Vũ Bá Thủy
Mẹ: Hà Thị Mừng
Vợ: Nguyễn Thị Lệ
	Đá
	Đánh Bạc
	
	

	109. 
	Trần Văn Trường
	X
	
	Thôn 2
	035078005454
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Hữu Thắng
Mẹ: Nguyễn Thị Dừa
Vợ: Trần Thị Phương
	Heroin
	Không
	
	

	110. 
	Nguyễn Văn Dũng
	X
	
	Thôn 3
	035073001553
	Làm Ruộng
	Bố: Nguyễn Đức Lê
Mẹ: Đoàn Thị Thu
Vợ: Đặng Thị Hiền
	Heroin
	Không
	
	

	111. 
	Chu Văn Quyền
	X
	
	Thôn 4
	035077002500
	Làm Ruộng
	Bố: Chu Anh Thư
Mẹ: Trần Thị Tuất
Vợ: Thế Thị Xuyên
	Heroin
	Không
	
	

	112. 
	Chu Văn Hùng
	X
	
	Thôn 4
	035073002733
	Làm Ruộng
	Bố: Chu Văn Thôn
Mẹ: Trần Thế Kiệm
Vợ: Trần Tất Tuyết
	Đá
	Không
	
	

	113. 
	Trần Lệnh Sỹ
	X
	
	Thôn 4
	035076000414
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Lệnh Toàn
Mẹ; Trần Thị Vui
Vợ: Đào Thị Vinh
	Heroin
	Không
	
	

	114. 
	Trương Đình Trung
	X
	
	Thôn 1
	035080003623
	Làm Ruộng
	Bố: Trương Đình Kỳ
Mẹ: Nguyễn Thị Mai

	Heroin
	2 Tiền Án Tàng Trữ Tpcmt
	
	

	115. 
	Đỗ Văn Độ
	X
	
	Thôn2
	035059005602
	Làm Ruộng
	Bố: Đỗ Văn Uy
Mẹ: Trần Thị Nụ
	Heroin
	2 Tiền Án Mua Bán Tpcmt
	
	

	116. 
	Trần Huy Cường
	X
	
	Thôn 2
	035082003600
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Xuân Thanh
Mẹ: Trần Thị Thúy
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	SN
Đã kết thúc
	

	117. 
	Trần Ngọc Bảo
	X
	
	Thôn 4
	035206005906
	Làm Ruộng
	Bố: Nguyễn Văn Dương
Mẹ: Trần Thị Phượng
	Đá
	KHÔNG
	
	

	118. 
	Trần Mạnh Quân
	X
	
	Thôn 2
	035203002975
	Làm Ruộng
	Mẹ: Trần Thị Thất
	Đá
	KHÔNG
	
	

	119. 
	Hoàng Xuân Sơn
	X
	
	Thôn 4
	035090002231
	Làm Ruộng
	Bố: Hoàng Xuân Hải
Mẹ; Trần Thị Lợi
	Đá
	Không
	
	

	120. 
	Đào Ngọc Cường
	X
	
	Thôn 2
	035075002460
	Làm Ruộng
	Bố: Đào Ngọc Cảnh
Mẹ: Trần Thị Hạnh
Vợ: Nguyễn Thị Cúc
	Heroin
	02 tiền án tàng trữ TPCMT, 01 tiền án TCTS
	
	Đang sinh sống ở hải phòng

	121. 
	Đào Ngọc Khải
	X
	
	Thôn 2
	035089000694
	Làm Ruộng
	Bồ: Đào Ngọc Chi
Mẹ: Trần Thị Sửu
	Heroin
	01 đi cai nghiện bắt buộc
	
	

	122. 
	Trần Thế Long
	X
	
	Thôn 4
	035093001499
	Làm ruộng
	Bố: Trần Thế Hạ
Mẹ: Trần Thị Nhung
	Đá
	Không
	
	

	123. 
	Trần Lệnh Sáu
	X
	
	Thôn 4
	035096005105
	Làm ruộng
	Bố: Trần Lệnh Lực
Mẹ: Trần Thị Hoàn
	Đá
	Không
	
	

	124. 
	Trình Công Thành
	X
	
	Thôn 5
	035097003381
	Làm ruộng
	Bố: Trình Công Tuấn
Mẹ: Lương Thị Hà
	Đá
	không
	
	

	125. 
	Lưu Văn Dũng
	X
	
	Thôn 2
	035097000908
	Làm ruộng
	Bố: Lưu Văn Luật
Mẹ: Trần Thị Liên
	Đá
	không
	
	

	126. 
	Chu huy Quân
	X
	
	Thôn 5
	035087005308
	Làm ruộng
	Bố: Chu Văn Dũng
Mẹ: Trần Thị Hồng
	Đá
	
	
	

	127. 
	Nguyễn Thiện Quý
	X
	
	Thôn 2
	079081010370
	Làm Ruộng
	Bố: Nguyễn Văn Phú
Mẹ: Trần Thị Thu
	Heroin
	
	
	

	128. 
	Đào Văn Phúc
	1982
	
	Thôn Tiêu Hạ Bắc
	Lao động tự do 
9/12
	035082008630
	Đào Văn Công – Đã chết
Trần Thị Tuyến – 1939
	Ma tuý đá
	Không
	Không
	

	129. 
	Đào Duy Chủng
	1996
	
	Thôn Tiêu Hạ Nam
	Lao động tự do 
9/12
	035096009367
	Đào Ngọc Quân
Lê Thị Thảo
	Ma tuý đá
	Không
	Không
	



	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	………….., ngày……tháng……năm……
NGƯỜI LẬP







